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1 CN 20/11/2016 16-16 7:00-9:00 ES 303 M ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1

D21DLKB,

D21QNHB,

D21QTCB - BR

2 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

2 CN 20/11/2016 16-16 14:00-16:15 ES 271 CO ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 T21YDHA1-B 2 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

3 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 A ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐINH THẾ PHONG Hòa Khánh Nam

4 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 A ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

5 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 272 A ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

6 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 273 A ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

7 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 276 A ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

8 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 279 A ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 K20 4 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

9 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 C ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

10 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 C ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

11 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 273 C ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

12 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 E ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

13 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 G ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

14 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 I ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

15 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 K ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

16 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 M ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐỖ QUANG PHI PHO Hòa Khánh Nam

17 2 21/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 O ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

18 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 AA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

19 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 AC ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

20 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 AE ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN VĂN TẤN Hòa Khánh Nam

21 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 272 C ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

22 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 276 C ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

23 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 E ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

24 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 G ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

25 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 Q ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐINH THẾ PHONG Hòa Khánh Nam

26 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 U ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

27 2 21/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 Y ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

28 2 21/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 AG ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

29 2 21/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 AI ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

30 2 21/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 AK ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

31 2 21/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 AM ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

32 2 21/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 AO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

33 2 21/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 276 E ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

34 2 21/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 271 I ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

35 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 272 E ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

36 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EC ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

37 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EE ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

38 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EG ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

39 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EI ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

40 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EK ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 HOÀNG VĂN VƯƠNG Hòa Khánh Nam

41 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EM ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

42 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

43 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 EQ ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

44 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 279 G ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 K20 4 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

45 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 276 M ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

46 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 W ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

47 4 23/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 Y ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

TÊN 

LỚP

 CHO CÁC KHÓA K20, K21,D21,D21B,T21,T21B,T22, D22

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017



48 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 AA ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

49 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 AC ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

50 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 ES ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

51 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 EU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐINH THẾ PHONG Hòa Khánh Nam

52 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 EW ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

53 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 EY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

54 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 272 G ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

55 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 GA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

56 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 GC ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

57 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 GE ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

58 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 GG ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 VĂN PHÚ THI Hòa Khánh Nam

59 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 273 Q ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

60 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 276 Q ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

61 4 23/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 273 S ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

62 4 23/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 271 AE ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

63 4 23/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 271 AG ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

64 4 23/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 GI ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

65 4 23/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 GK ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

66 4 23/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 GM ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

67 4 23/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 GO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 VĂN PHÚ THI Hòa Khánh Nam

68 4 23/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 276 S ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

69 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 AI ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

70 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 AK ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

71 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 GQ ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 HOÀNG VĂN VƯƠNG Hòa Khánh Nam

72 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 GU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐỖ QUANG PHI PHO Hòa Khánh Nam

73 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 GW ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

74 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 GY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

75 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 IA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

76 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 IE ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

77 5 24/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 273 W ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

78 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 AM ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

79 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 AO ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

80 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 IG ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

81 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 II ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

82 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 IO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

83 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 IQ ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

84 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 276 W ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

85 5 24/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 273 Y ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

86 5 24/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 273 AC ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

87 5 24/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 271 AQ ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

88 5 24/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 271 AS ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

89 5 24/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 IU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

90 5 24/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 IW ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

91 5 24/11/2016 17-17 16:15-18:45 ES 102 IY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

92 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 276 AI ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

93 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 273 AM ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

94 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 273 AO ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

95 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 CE ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

96 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 CG ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

97 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 279 K ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 T21YDHA2-B 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

98 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 MO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

99 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 MQ ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐỖ QUANG PHI PHO Hòa Khánh Nam

100 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 MS ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

101 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 MU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN QUANG QUỐC CÔNG Hòa Khánh Nam

102 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 MW ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

103 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 MY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

104 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 OA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 HOÀNG VĂN VƯƠNG Hòa Khánh Nam



105 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 OS ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 T22YDH A2 1 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

106 7 26/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 102 OY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 T22YDH A1 1 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

107 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 276 AK ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

108 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 273 AS ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

109 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 CI ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

110 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 CK ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

111 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 271 CS ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 D22YDH A 1 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

112 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 OC ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

113 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 OE ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

114 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 OI ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

115 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 OK ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN QUANG QUỐC CÔNG Hòa Khánh Nam

116 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 OO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

117 7 26/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 102 OQ ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

118 CN 27/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 271 CM ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 T21YDDB,T21YDHB-B 2 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

119 CN 27/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 303 E ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 D21QTHB,D21XDDB 2 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

120 CN 27/11/2016 17-17 7:00-9:00 ES 303 I ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 D21KDNB 2 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

121 CN 27/11/2016 17-17 14:00-16:15 ES 303 G ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 D21TPMB,D21KKTB 2 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

122 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 AQ ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

123 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 AS ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

124 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 AU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

125 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 AW ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

126 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 AY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

127 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 CA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 HOÀNG VĂN VƯƠNG Hòa Khánh Nam

128 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 CC ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐỖ QUANG PHI PHO Hòa Khánh Nam

129 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 276 G ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

130 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 273 I ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

131 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 276 I ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

132 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 271 K ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

133 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 273 K ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

134 3 29/11/2016 18-18 7:00-9:00 ES 271 M ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

135 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 279 C ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

136 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 CE ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

137 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 CG ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

138 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 CI ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN VĂN TẤN Hòa Khánh Nam

139 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 CK ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

140 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 CM ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

141 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 CO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

142 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 CQ ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

143 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 276 K ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

144 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 271 O ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

145 3 29/11/2016 18-18 14:00-16:15 ES 271 Q ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

146 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 102 CS ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

147 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 102 CU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

148 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 102 CW ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

149 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 102 CY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

150 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 279 E ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

151 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 102 EA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

152 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 271 S ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

153 3 29/11/2016 18-18 16:15-18:45 ES 271 U ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

154 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 276 AA ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

155 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 276 AC ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

156 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 273 AE ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

157 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 273 AG ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 K20 4 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

158 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 271 AU ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

159 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 271 AW ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

160 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 KA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐINH THẾ PHONG Hòa Khánh Nam

161 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 KC ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam



162 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 KE ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

163 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 KG ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

164 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 KI ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 HOÀNG VĂN VƯƠNG Hòa Khánh Nam

165 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 KK ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

166 6 02/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 102 KM ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN QUANG QUỐC CÔNG Hòa Khánh Nam

167 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 276 AE ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

168 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 271 AY ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

169 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 271 CA ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

170 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 279 I ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

171 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 KO ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

172 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 KS ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN VĂN TẤN Hòa Khánh Nam

173 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 KU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

174 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 KY ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

175 6 02/12/2016 18-18 14:00-16:15 ES 102 MA ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

176 6 02/12/2016 18-18 16:15-18:45 ES 276 AG ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 K20 4 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

177 6 02/12/2016 18-18 16:15-18:45 ES 271 CC ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 K20 4 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

178 6 02/12/2016 18-18 16:15-18:45 ES 102 MG ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

179 6 02/12/2016 18-18 16:15-18:45 ES 102 MM ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 K21 2 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

180 CN 04/12/2016 18-18 7:00-9:00 ES 303 K ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
T21YDDA,T21YDHA,

T21YDHB
3 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

181 CN 04/12/2016 18-18 16:15-18:45 ES 221 A ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 3 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

182 CN 11/12/2016 19-19 7:00-9:00 ES 102 OU ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1
T22YDH B,T22YDD A,

T22KDNA
1 1 ĐỖ QUANG PHI PHO Hòa Khánh Nam

183 CN 11/12/2016 19-19 7:00-9:00 ES 271 CU ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 D22YDH B 1 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

184 CN 11/12/2016 19-19 14:00-16:15 ES 272 I ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1
D22YDDA.D22EVTA,

D22TPMA
1 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

185 CN 11/12/2016 19-19 14:00-16:15 ES 273 AW ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1
D22QNHA,D22QTH A,

D22XDDA
1 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

186 CN 18/12/2016 20-20 7:00-9:00 ES 273 AU ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 D22KDN A 1 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

187 CN 18/12/2016 20-20 7:00-9:00 ES 303 C ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 D21YDHB-B 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

188 CN 18/12/2016 20-20 7:00-9:00 ES 102 OW ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 T22YDH B 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

189 CN 18/12/2016 20-20 14:00-16:15 ES 303 A ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 D21YDHA-B 2 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

TS. Nguyễn Phi Sơn

Giáo vụ

Phan Thị Bích Trâm

Tổ Trưởng bộ môn

Phùng Anh Quân

Trung tâm GDTC - QP

ThS. Lê Đức Trọng

Phòng Đào tạo & sau đại học


